
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

sắm máy nội soi Tai, Mủi, Họng với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng Khoa Dược - Trang thiết bị Y tế 

- Số điện thoại: 0919419357 

- Email: bvdktuyenhoaqb@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận báo giá trực tiếp tại bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa hoặc qua đường 

bưu điện (Mẩu báo giá kèm theo) 

(Bản cứng và bản sccan đã đóng dấu gửi qua email: bvdktuyenhoaqb@gmail.com ). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h 

ngày 23 tháng 10 năm 2023  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 

2023  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế như sau: 

T

T 
Cấu hình, thông số kỷ thuật 

 

1 MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG: 01 máy 

1. Yêu cầu chung 

Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn CE/ISO13485 hoặc tương đương 

Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B  

Thiết bị mới 100% sản xuất từ 2022 trở về sau, chưa sử dụng 

Thiết bị có đầy đủ các chứng từ: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang 

thiết bị y tế tại Việt Nam, bảng phân loại,... 

2. Cấu hình 

- Camera nội soi : 01 cái 

- Bộ xử lý hình ảnh nội soi :01 cái 

- Nguồn sáng y tế: 01 cái 

- Dây dẫn ánh sáng: 01 cái 
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- Ống nội soi mũi tai 0°: 01 cái 

- Ống nội soi họng 70°: 01 cái 

- Màn hình hiển thị: 01 cái 

- Xe để máy nội soi: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

3. Thông số kỹ thuật:  

01. Camera nội soi:  

- Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Sony Cmos 

- Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh 

- Hệ màu: PAL / NTSC 

- Độ phân giải: ≥720,000 pixels 

- Dây tín hiệu camera: ≥2,2m + Bảo vệ dây silicon 

02. Bộ xử lý hình ảnh nội soi:  

- Nguồn điện 220V/50Hz 

- Hệ màu: PAL / NTSC 

- Video out: 1VGA, 2AV1 

- Chức năng cân bằng trắng WB 

- Chức năng điều chỉnh tăng giảm màu 

- Chức năng chụp hình (Pedal chân) - chia 1/2/4 hình 

- Chức năng xem lại và thay thế hình đã chụp 

- Kích thước/Trọng lượng: ≥(330 x 330 x 90)mm/ ≥3.5kg 

03. Nguồn sáng y tế 

- Nguồn điện 220V/50Hz 

- Công suất tiêu thụ: ≥80W 

- Kiểu bóng: LED 

- Nhiệt độ màu: ≥6500K 

- Chức năng hiển thị cường độ sáng 

- Chức năng điều chỉnh cường độ sáng 

- Chức năng hiển thị mức 80% sáng khi bật 

- Tuổi thọ bóng: ≥ 50,000 giờ 

- Chuẩn đầu cắm sáng: Storz /Wolf 

- Kích thước/Trọng lượng: ≥(330x 330x 130)mm/ ≥5kg 

04. Dây dẫn sáng:  

- - Chiều dài ≥ 2m 

- - Đường kính ống dẫn ≥4mm 

- - Đường kính ngoài ≥10mm 

- - Có miếng chống nóng 

- - Chuẩn kết nối: Storz / Wolf 

05. Ống nội soi: 

- Ống nội soi 70o : Kích thước: ≥Ø 4mm x 175 mm 

-  Ống nội soi  0o : Kích thước: ≥Ø 4mm x 175 mm 

06. Xe đẩy nội soi:  

- Cột trụ bằng nhôm đúc áp lực anot và sơn tĩnh điện 

- Bánh xe ф 100mm 

- Đợt để máy điều chỉnh được lên xuống 

- Thùng đò có ngăn kéo điều chỉnh được lên xuống 

- Treo Camera,dây sáng điều chỉnh lên xuống 



- Tay xe đẩy đồng màu với máy nội soi 

- Treo màn hình điều chỉnh lên xuống, ngả, gập, xoay   

- Có 3 ổ cấp điện 220V có công tắc 

- Kích thước : 

 Chiều dài: ≥  480 mm. 

 Chiều rộng: ≥  470 mm 

  Chiều cao:  ≥  1350 mm;  

- Trọng lượng: ≥ 25kg 

07. Màn hình chuyên dụng  

- Kích thước màn hình: ≥24 inch 

- Công nghệ IPS 

- Độ phân giải Full HD: ≥1920 x 1080 điểm ảnh  

- Độ sáng: ≥250 cd/m2 

- Độ tương phản: 1000:1 

- Thời gian phản hồi 5ms 

- Tỷ lệ cạnh: ≥16:9 

- Số điểm ảnh màu: ≥ 16.8 triệu màu 

- Góc nhìn: ≥178 độ 

- Ngõ vào tín hiệu video: có VGA, HDMI 

- Công suất tiêu thụ: ≥18-35W 

4. Yêu cầu khác:  

- Lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo quản thiết bị 

tại nơi sử dụng 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao thiết bị 

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng về thông số kỹ khi bàn giao hàng hóa 

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  

- Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 tháng/ lần 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế: tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày sau khi trúng thầu 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi 

nghiệm thu thanh lý hợp đồng. 

                                                                                  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                                                               Lâm Tuấn Phương 

 

 



MẨU BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị 

y tế(2) 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8)  

(VND) 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ liên 

quan(9)  

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10)  

(VND) 

Thành 

tiền(11)  

(VND) 

1 
Thiết bị 

A 
                  

2 
Thiết bị 

B 
                  

n ...                   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 

liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 

I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 



nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng 

dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi 

tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng 

sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh 

mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y 

tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, 

khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng 

thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan 

như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; 

chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho 

từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và 

các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị 

ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, 

lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, 

phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền 

nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi 

của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc 

nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật 

ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo 

giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp 

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 



Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 

tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên 

thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong 

trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền 

các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng 

dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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